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BÁO CÁO THUYẾT MINH
Xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15; 
Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;
Căn cứ Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai;
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;
Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Địa chính; 
Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;
Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/9/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
Căn cứ Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;
Căn cứ Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính;
Căn cứ Thông tư số 15/2026/TT-BNV ngày 30/6/2026 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2025.
Việc ban hành Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND đã tạo cơ sở để xác định mức hao phí lao động, vật tư, máy móc, thiết bị và các chi phí cần thiết làm căn cứ lập dự toán, thanh quyết toán đối với các nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, qua rà soát nội dung Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND và thực tiễn triển khai công tác đo đạc trên địa bàn tỉnh cho thấy một số tiêu chí phân loại mức độ khó khăn, đặc biệt là tiêu chí về mật độ thửa đất đối với các loại bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000, cần được tiếp tục rà soát, điều chỉnh để bảo đảm phù hợp hơn với quy định kỹ thuật hiện hành và điều kiện thực tế của tỉnh Lai Châu.
Địa bàn tỉnh Lai Châu có đặc điểm địa hình miền núi, địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn, nhiều sông, suối, khu vực có tầm che khuất cao, giao thông đi lại khó khăn; đồng thời trong nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp có tình trạng đất ở xen kẽ với đất nông nghiệp. Các yếu tố này có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động, khả năng tiếp cận khu đo, việc xác định ranh giới thửa đất, đo đạc chi tiết và kiểm tra, đối soát kết quả đo đạc.
Trong khi đó, việc phân loại mức độ khó khăn theo Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND hiện chủ yếu dựa trên các khoảng mật độ thửa đất và các mức khó khăn từ KK1 đến KK5. Qua thực tế rà soát cho thấy một số trường hợp có mật độ thửa đất cao hơn mức cao nhất của KK5 hoặc có điều kiện địa hình, che khuất, sông suối và đất ở xen kẽ phức tạp nhưng chưa có quy định cụ thể để điều chỉnh mức khó khăn tương ứng.
Do đó, việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND là cần thiết nhằm bảo đảm định mức kinh tế - kỹ thuật sát hơn với điều kiện thực tế, phản ánh đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động và tạo cơ sở xây dựng đơn giá để xác định dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh.
III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích
Việc xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND nhằm:
a) Rà soát, cập nhật tiêu chí mật độ thửa đất phù hợp với quy định kỹ thuật hiện hành về đo đạc lập bản đồ địa chính.
b) Điều chỉnh, hoàn thiện các khoảng mật độ thửa đất tương ứng với từng mức khó khăn KK1, KK2, KK3, KK4, KK5 nhằm bảo đảm việc phân loại mức độ khó khăn có tính liên tục, hợp lý và phù hợp với khối lượng công việc thực tế.
c) Bổ sung cơ chế điều chỉnh đối với những khu vực có mật độ thửa đất cao vượt mức KK5, tránh trường hợp các khu vực có mật độ thửa rất cao nhưng đều chỉ được áp dụng cùng một mức khó khăn cao nhất.
d) Bổ sung các tiêu chí phản ánh điều kiện địa hình, tầm che khuất, sông suối, độ dốc và mức độ xen kẽ đất ở trong khu đo đất nông nghiệp để việc xác định mức độ khó khăn sát với điều kiện thi công thực tế.
đ) Bảo đảm định mức kinh tế - kỹ thuật được xác định phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và đặc điểm địa hình của tỉnh Lai Châu.
e) Làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị tổ chức lập dự toán, thẩm định, phê duyệt dự toán và thực hiện thanh quyết toán các nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính theo đúng quy định.
2. Quan điểm xây dựng
a) Bảo đảm phù hợp với Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
b) Bảo đảm thống nhất với quy định kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính tại Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT.
c) Kế thừa những nội dung phù hợp của Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND và các quy định về định mức, phân loại khó khăn đã được áp dụng trước đây.
d) Việc điều chỉnh mức khó khăn phải dựa trên các yếu tố có khả năng làm thay đổi thực tế năng suất lao động, khối lượng công việc và điều kiện tổ chức thi công; không điều chỉnh mang tính bình quân, cào bằng.
đ) Không làm phát sinh chi phí không cần thiết; bảo đảm việc áp dụng định mức có căn cứ, minh bạch, dễ kiểm tra và dễ áp dụng trong thực tế.
IV. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Điều chỉnh, bổ sung tiêu chí phân loại mức độ khó khăn theo mật độ thửa đất
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung các nội dung về phân loại mức độ khó khăn trong đo đạc, lập bản đồ địa chính theo các tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000.
Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở đối chiếu với các ngưỡng mật độ thửa đất quy định tại Điều 6 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT, đồng thời tham khảo, kế thừa cách thức phân loại khó khăn theo các quy định trước đây.
Mật độ thửa đất được xác định theo số lượng thửa đất bình quân trên diện tích 01 ha của khu vực đo đạc.
Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa tỷ lệ bản đồ địa chính, loại đất, mật độ thửa và mức độ khó khăn trong thực hiện công tác đo đạc.
1.1. Đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500
Dự thảo tiếp tục phân loại mức độ khó khăn theo mật độ thửa đối với đất ở đô thị và đất ở còn lại, đồng thời điều chỉnh các khoảng mật độ thửa để phù hợp với ngưỡng mật độ thửa được xác định theo Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT.
Theo đó, dự kiến phân loại:
* Đất ở đô thị:
KK1: 25 ≤ Mt < 40;
KK2: 40 ≤ Mt < 45;
KK3: 45 ≤ Mt < 55;
KK4: 55 ≤ Mt < 65;
KK5: 65 ≤ Mt < 75.
* Đất ở còn lại:
KK1: 30 ≤ Mt < 45;
KK2: 45 ≤ Mt < 50;
KK3: 50 ≤ Mt < 60;
KK4: 60 ≤ Mt < 70;
KK5: 70 ≤ Mt < 80.
Các khoảng mật độ trên được xây dựng theo hướng vừa bảo đảm phù hợp với ngưỡng kỹ thuật để xác định tỷ lệ bản đồ, vừa phản ánh sự gia tăng về khối lượng công việc khi mật độ thửa tăng.
1.2. Bổ sung cơ chế điều chỉnh đối với mật độ thửa vượt mức KK5
Đối với khu vực có mật độ thửa rất cao, nếu chỉ áp dụng mức KK5 sẽ không phản ánh đầy đủ sự gia tăng khối lượng công việc khi mật độ thửa tiếp tục tăng. Vì vậy, dự thảo bổ sung quy định:
- Đối với đất ở đô thị có Mt > 75 thửa/ha, cứ tăng thêm 10 thửa/ha thì điều chỉnh tăng 0,10 mức khó khăn so với mức KK5;
- Đối với đất ở còn lại có Mt > 80 thửa/ha, cứ tăng thêm 10 thửa/ha thì điều chỉnh tăng 0,10 mức khó khăn so với mức KK5.
Quy định này nhằm xử lý trường hợp đặc thù có mật độ thửa cao hơn giới hạn của mức KK5, bảo đảm mức độ khó khăn có khả năng phản ánh tương ứng với khối lượng công việc thực tế.
Việc điều chỉnh tăng được áp dụng trên cơ sở mật độ thửa thực tế của khu vực đo đạc và không đồng nghĩa với việc hình thành thêm một mức khó khăn mới ngoài hệ thống KK1 đến KK5.
2. Đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1.000
Dự thảo điều chỉnh tiêu chí mật độ thửa đối với:
- Đất ở đô thị;
- Đất ở còn lại;
- Đất nông nghiệp trong khu vực đô thị;
- Đất nông nghiệp ở khu vực còn lại.
Việc phân loại được thực hiện trên cơ sở các ngưỡng mật độ thửa tương ứng quy định tại Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT và được phân thành 05 mức khó khăn từ KK1 đến KK5.
Dự kiến các khoảng phân loại:
* Đất ở đô thị
KK1: 10 ≤ Mt < 13;
KK2: 13 ≤ Mt < 16;
KK3: 16 ≤ Mt < 19;
KK4: 19 ≤ Mt < 22;
KK5: 22 ≤ Mt < 25.
* Đất ở còn lại
KK1: 15 ≤ Mt < 18;
KK2: 18 ≤ Mt < 21;
KK3: 21 ≤ Mt < 24;
KK4: 24 ≤ Mt < 27;
KK5: 27 ≤ Mt < 30.
* Đất nông nghiệp trong khu vực đô thị
KK1: 30 ≤ Mt < 40;
KK2: 40 ≤ Mt < 50;
KK3: 50 ≤ Mt < 70;
KK4: 70 ≤ Mt < 90;
KK5: 90 ≤ Mt < 110.
* Đất nông nghiệp ở khu vực còn lại
KK1: 40 ≤ Mt < 50;
KK2: 50 ≤ Mt < 60;
KK3: 60 ≤ Mt < 80;
KK4: 80 ≤ Mt < 100;
KK5: 100 ≤ Mt < 120.
Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm các khoảng mật độ được phân loại liên tục, hạn chế khoảng trống giữa các mức và phù hợp hơn với đặc điểm khối lượng công việc thực tế.
3. Bổ sung tiêu chí điều chỉnh mức khó khăn đối với khu đo đất nông nghiệp
Qua thực tế triển khai công tác đo đạc cho thấy đối với đất nông nghiệp, mật độ thửa không phải là yếu tố duy nhất quyết định mức độ khó khăn.
Các yếu tố như địa hình, độ dốc, tầm che khuất, sông suối và tình trạng đất ở xen kẽ có thể làm giảm năng suất lao động và làm tăng thời gian thực hiện công việc. Vì vậy, dự thảo bổ sung quy định điều chỉnh mức khó khăn đối với khu đo đất nông nghiệp.
3.1. Trường hợp được điều chỉnh tăng 01 mức khó khăn
Khu đo đất nông nghiệp được điều chỉnh tăng 01 mức khó khăn khi có một trong các tiêu chí:
a) Khu vực có nhiều sông, suối, đi lại khó khăn;
b) Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;
c) Khu vực trung du, miền núi có độ dốc từ trên 10% đến 20%;
d) Số thửa có đất ở xen kẽ chiếm trên 30% tổng số thửa.
3.2. Trường hợp được điều chỉnh tăng thêm 01 mức khó khăn
Đối với khu đo đất nông nghiệp đã thuộc trường hợp được điều chỉnh tăng 01 mức khó khăn nêu trên, nếu đồng thời có một trong các điều kiện sau thì được điều chỉnh tăng thêm 01 mức khó khăn:
a) Có từ 03 trong số các tiêu chí quy định tại mục 3.1;
b) Tầm che khuất trên 80% diện tích;
c) Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trên 20%.
Việc quy định cơ chế điều chỉnh tăng theo các tiêu chí nêu trên nhằm phản ánh trường hợp khu đo có điều kiện thi công đặc biệt khó khăn, tránh trường hợp mức khó khăn chỉ được xác định theo mật độ thửa mà chưa phản ánh đầy đủ điều kiện thực tế.
4. Đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2.000
Dự thảo tiếp tục phân loại mức độ khó khăn đối với:
- Đất ở đô thị;
- Đất ở còn lại;
- Đất nông nghiệp trong khu vực đô thị;
- Đất nông nghiệp ở khu vực còn lại;
- Đất phi nông nghiệp.
Các tiêu chí được rà soát, điều chỉnh trên cơ sở đối chiếu với ngưỡng mật độ thửa quy định tại Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT.Dự kiến phân loại thành 05 mức  khó khăn KK1 đến KK5, với các khoảng mật độ thửa được xác định như sau:
* Đất ở đô thị
KK1: 1 ≤ Mt < 2;
KK2: 2 ≤ Mt < 4;
KK3: 4 ≤ Mt < 6;
KK4: 6 ≤ Mt < 8;
KK5: 8 ≤ Mt < 10.
* Đất ở còn lại
KK1: 1 ≤ Mt < 3;
KK2: 3 ≤ Mt < 6;
KK3: 6 ≤ Mt < 9;
KK4: 9 ≤ Mt < 12;
KK5: 12 ≤ Mt < 15.
* Đất nông nghiệp trong khu vực đô thị
KK1: 1 ≤ Mt < 6;
KK2: 6 ≤ Mt < 12;
KK3: 12 ≤ Mt < 18;
KK4: 18 ≤ Mt < 24;
KK5: 24 ≤ Mt < 30.
* Đất nông nghiệp ở khu vực còn lại
KK1: 1 ≤ Mt < 8;
KK2: 8 ≤ Mt < 16;
KK3: 16 ≤ Mt < 24;
KK4: 24 ≤ Mt < 32;
KK5: 32 ≤ Mt < 40.
* Đất phi nông nghiệp
KK1: 1 ≤ Mt < 2;
KK2: 2 ≤ Mt < 4;
KK3: 4 ≤ Mt < 6;
KK4: 6 ≤ Mt < 8;
KK5: 8 ≤ Mt < 10.
Đối với khu đo đất nông nghiệp, tiếp tục áp dụng các tiêu chí điều chỉnh mức khó khăn về sông suối, tầm che khuất, độ dốc và đất ở xen kẽ như quy định tại mục 3 nêu trên.
5. Đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5.000
Dự thảo rà soát, điều chỉnh các tiêu chí phân loại đối với:
- Đất sản xuất nông nghiệp;
- Đất phi nông nghiệp;
- Đất lâm nghiệp.
Việc xác định khoảng mật độ thửa được đối chiếu với quy định kỹ thuật tại Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT. Dự kiến phân loại:
* Đất sản xuất nông nghiệp
KK1: 0,2 ≤ Mt < 1;
KK2: 1 ≤ Mt < 2;
KK3: 2 ≤ Mt < 3;
KK4: 3 ≤ Mt < 4;
KK5: 4 ≤ Mt < 5.
* Đất phi nông nghiệp
KK1: 0,2 ≤ Mt < 2;
KK2: 2 ≤ Mt < 4;
KK3: 4 ≤ Mt < 6;
KK4: 6 ≤ Mt < 8;
KK5: 8 ≤ Mt < 10.
* Đất lâm nghiệp
KK1: 0,2 ≤ Mt < 0,4;
KK2: 0,4 ≤ Mt < 0,6;
KK3: 0,6 ≤ Mt < 0,8;
KK4: 0,8 ≤ Mt < 1;
KK5: Mt ≥ 1.
Đồng thời, đối với khu đo có điều kiện địa hình, sông suối, tầm che khuất, độ dốc hoặc đất ở xen kẽ gây khó khăn cho công tác đo đạc thì thực hiện điều chỉnh mức khó khăn theo tiêu chí bổ sung.
6. Đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:10.000
Dự thảo rà soát, điều chỉnh tiêu chí phân loại mức độ khó khăn đối với khu vực đất phi nông nghiệp và đất lâm nghiệp theo mật độ thửa đất.
Dự kiến phân loại:
KK1: 0 < Mt < 0,04;
KK2: 0,04 ≤ Mt < 0,08;
KK3: 0,08 ≤ Mt < 0,12;
KK4: 0,12 ≤ Mt < 0,16;
KK5: 0,16 ≤ Mt < 0,20.
Việc phân loại nêu trên nhằm tạo sự liên tục giữa các khoảng mật độ thửa, đồng thời bảo đảm phù hợp với ngưỡng mật độ thửa sử dụng để xác định tỷ lệ bản đồ địa chính.
V. LÝ DO CỤ THỂ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1. Bảo đảm phù hợp với quy định kỹ thuật 
Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT đã có quy định cụ thể về mật độ thửa đất và mối quan hệ giữa mật độ thửa với tỷ lệ bản đồ địa chính. Vì vậy, việc rà soát các tiêu chí mật độ thửa trong Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND là cần thiết để bảo đảm sự thống nhất giữa quy định kỹ thuật và quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trên địa bàn tỉnh.
2. Khắc phục những khoảng chưa phù hợp trong phân loại KK1–KK5
Qua rà soát bảng phân loại hiện hành cho thấy một số khoảng mật độ thửa giữa các mức khó khăn chưa thực sự đồng đều hoặc chưa phản ánh đầy đủ sự gia tăng khối lượng công việc khi mật độ thửa tăng. Việc điều chỉnh các khoảng mật độ nhằm bảo đảm mỗi mức khó khăn có phạm vi xác định rõ ràng, hạn chế trường hợp một khu vực không xác định được mức khó khăn hoặc có sự chồng lấn giữa các mức.
3. Khắc phục tình trạng mức KK5 chưa phản ánh trường hợp mật độ thửa đặc biệt cao
Đối với khu vực có mật độ thửa rất cao, khối lượng công việc đo đạc, xác định ranh giới, kiểm tra, đối soát và biên tập tăng tương ứng. Nếu chỉ giới hạn ở mức KK5 thì chưa phản ánh đầy đủ mức độ gia tăng này.Vì vậy, việc bổ sung cơ chế tăng 0,10 mức khó khăn cho mỗi 10 thửa/ha tăng thêm trên ngưỡng quy định là cần thiết để định mức phản ánh sát hơn với thực tế.
4. Bổ sung các yếu tố đặc thù của địa bàn miền núi
Đặc điểm địa hình tỉnh Lai Châu có nhiều khu vực núi cao, độ dốc lớn, địa hình chia cắt, nhiều sông suối, giao thông khó khăn và tầm che khuất lớn. Các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động, thời gian tiếp cận và thời gian thực hiện đo đạc. Do đó, việc bổ sung tiêu chí điều chỉnh mức khó khăn là cần thiết để định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
5. Phản ánh tình trạng đất ở xen kẽ trong khu vực sản xuất nông nghiệp
Trong quá trình đo đạc, khu vực sản xuất nông nghiệp có đất ở xen kẽ thường phát sinh thêm các đối tượng cần xác định, kiểm tra ranh giới và biên tập; đồng thời làm tăng tính phức tạp của khu đo. Việc bổ sung tiêu chí số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa là căn cứ thực tế để điều chỉnh mức khó khăn trong những trường hợp có mức độ phức tạp cao.
VI. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Tác động tích cực
Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND sẽ:
- Hoàn thiện hệ thống tiêu chí phân loại mức độ khó khăn trong đo đạc, lập bản đồ địa chính;
- Bảo đảm phù hợp với quy định kỹ thuật hiện hành;
- Phản ánh sát hơn điều kiện địa hình và thực tế thi công trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
- Tạo cơ sở xác định dự toán kinh phí phù hợp với khối lượng công việc thực tế;
- Hạn chế tình trạng áp dụng cùng một mức khó khăn cho các khu vực có điều kiện thực địa khác nhau;
- Tăng tính minh bạch, thống nhất trong lập, thẩm định và phê duyệt dự toán.
2. Tác động về ngân sách nhà nước
Việc điều chỉnh tiêu chí mức khó khăn có thể làm tăng chi phí đối với một số khu vực có mật độ thửa cao hoặc điều kiện địa hình đặc biệt khó khăn.
Tuy nhiên, việc tăng chi phí chỉ phát sinh đối với những khu vực thực tế có yếu tố làm tăng khối lượng, thời gian và mức độ khó khăn của công việc; không áp dụng đồng loạt trên toàn địa bàn tỉnh.
Do đó, việc sửa đổi không làm phát sinh tăng chi phí một cách cơ học mà nhằm bảo đảm chi phí được xác định sát với khối lượng và điều kiện thực tế của từng khu vực.
3. Tác động đối với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ
Các đơn vị thực hiện đo đạc có cơ sở rõ ràng hơn để xác định mức độ khó khăn và lập dự toán.
Cơ quan quản lý nhà nước có căn cứ để kiểm tra, thẩm định việc xác định mức khó khăn, hạn chế tình trạng áp dụng không thống nhất giữa các đơn vị, địa bàn.
VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định sửa đổi, bổ sung được xác định trên cơ sở khối lượng công việc thực tế, định mức kinh tế - kỹ thuật và các quy định hiện hành về lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước.
Việc sửa đổi, bổ sung tiêu chí phân loại mức độ khó khăn không làm phát sinh một khoản kinh phí riêng cho việc xây dựng và ban hành Quyết định; các chi phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính được xác định trong dự toán của từng nhiệm vụ theo quy định.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Sau khi Quyết định sửa đổi, bổ sung được ban hành:
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện; chủ trì theo dõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng.
2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính theo đúng quy định.
3. Trong quá trình áp dụng, trường hợp phát sinh những yếu tố mới làm ảnh hưởng đến việc xác định mức độ khó khăn, các cơ quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh khi cần thiết.
IX. KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở những nội dung nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND là cần thiết, nhằm cập nhật quy định kỹ thuật hiện hành, khắc phục những bất cập trong quá trình áp dụng và bảo đảm định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Lai Châu.
Sở Nông nghiệp và Môi trường kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho phép xây dựng và ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND theo trình tự, thủ tục quy định; đồng thời giao cơ quan chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung dự thảo, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
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	Lưới địa chính
	Giữ nguyên các mức KK1, KK2, KK3, KK4, KK5 và nội dung mô tả điều kiện khó khăn hiện hành.
	Qua rà soát chưa phát sinh bất cập trong quá trình áp dụng; các tiêu chí hiện hành cơ bản phản ánh được điều kiện địa hình, giao thông, dân cư và điều kiện thực hiện công tác xây dựng lưới địa chính. Do đó, chưa cần thiết sửa đổi.
	Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND; thực tiễn tổ chức thực hiện.

	II
	Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 – Đất ở đô thị: KK1: 25≤Mt<40; KK2: 40≤Mt<45; KK3: 45≤Mt<55; KK4: 55≤Mt<65; KK5: Mt≥65.
	Điều chỉnh thành: KK1: 25≤Mt<40; KK2: 40≤Mt<45; KK3: 45≤Mt<55; KK4: 55≤Mt<65; KK5: 65≤Mt<75. Bổ sung cơ chế đối với Mt>75: cứ tăng thêm 10 thửa/ha thì cộng thêm 0,10 mức khó khăn so với KK5.
	Quy định hiện hành đưa toàn bộ khu vực có Mt≥65 vào KK5, chưa phản ánh sự gia tăng tiếp tục của khối lượng công việc khi mật độ thửa vượt cao hơn nhiều so với ngưỡng KK5. Việc tách KK5 thành khoảng 65≤Mt<75 và bổ sung cơ chế điều chỉnh khi Mt>75 nhằm bảo đảm mức độ khó khăn tăng tương ứng với mật độ thửa.
	Đối chiếu ngưỡng Mt≥25 đối với đất ở đô thị theo Điều 6 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT; tham khảo phương pháp phân loại khó khăn tại Thông tư 14/2017/TT-BTNMT; thực tiễn đo đạc.

	III
	Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 – Đất ở còn lại: KK1: 30≤Mt<45; KK2: 45≤Mt<50; KK3: 50≤Mt<65; KK4: 65≤Mt<70; KK5: Mt≥70.
	Điều chỉnh thành: KK1: 30≤Mt<45; KK2: 45≤Mt<50; KK3: 50≤Mt<65; KK4: 65≤Mt<70; KK5: 70≤Mt<80. Bổ sung: Mt>80, cứ tăng thêm 10 thửa/ha thì cộng thêm 0,10 mức khó khăn so với KK5.
	Tương tự đất ở đô thị, quy định hiện hành chưa phân hóa trường hợp mật độ thửa rất cao. Việc bổ sung cơ chế điều chỉnh nhằm phản ánh sự gia tăng khối lượng đo đạc, xác định ranh giới, kiểm tra, đối soát và biên tập khi mật độ thửa tăng cao.
	Điều 6 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT; tham khảo Thông tư 14/2017/TT-BTNMT; thực tiễn áp dụng định mức.

	IV
	Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1.000 – Đất ở đô thị: KK1: 10≤Mt<13; KK2: 13≤Mt<16; KK3: 16≤Mt<19; KK4: 19≤Mt<22; KK5: 22≤Mt<25.
	Giữ nguyên các khoảng mật độ nêu trên.
	Các khoảng mật độ hiện hành đã phân chia liên tục từ 10 đến dưới 25 thửa/ha, phù hợp với ngưỡng mật độ thửa của đất ở đô thị sử dụng bản đồ tỷ lệ 1:1.000 theo Thông tư 26/2024/TT-BTNMT; chưa phát sinh bất cập cần điều chỉnh.
	Điều 6 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT; Quyết định 44/2025/QĐ-UBND.

	V
	Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1.000 – Đất ở còn lại: KK1: 15≤Mt<18; KK2: 18≤Mt<21; KK3: 21≤Mt<24; KK4: 24≤Mt<27; KK5: 27≤Mt<30.
	Giữ nguyên.
	Các khoảng mật độ được phân chia liên tục, phù hợp với phạm vi Mt từ 15 đến dưới 30 thửa/ha đối với đất ở còn lại.
	Điều 6 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT; Quyết định 44/2025/QĐ-UBND.

	VI
	Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1.000 – Đất nông nghiệp chưa có tiêu chí điều chỉnh riêng đối với điều kiện địa hình, che khuất, sông suối và đất ở xen kẽ.
	Bổ sung quy định: được tăng 01 mức khó khăn khi khu đo đất nông nghiệp có một trong các tiêu chí: (1) nhiều sông, suối, đi lại khó khăn; (2) tầm che khuất 50%-80% diện tích; (3) địa hình trung du, miền núi có độ dốc trên 10%-20%; (4) số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa. Được tăng thêm 01 mức nếu khu đo đã thuộc trường hợp trên và có từ 03 tiêu chí trở lên, hoặc tầm che khuất >80%, hoặc độ dốc >20%.
	Mật độ thửa không phản ánh đầy đủ điều kiện thi công tại khu vực miền núi. Địa hình chia cắt, sông suối, độ dốc lớn, che khuất và đất ở xen kẽ có thể làm tăng thời gian tiếp cận, đo đạc, xác định ranh giới, kiểm tra và biên tập. Cần bổ sung tiêu chí để định mức sát với điều kiện thực tế của Lai Châu.
	Đặc điểm địa hình Lai Châu; thực tiễn triển khai đo đạc; tham khảo các yếu tố khó khăn trong Thông tư 14/2017/TT-BTNMT.

	VII
	Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2.000 – Đất ở đô thị: KK1: 1≤Mt<2; KK2: 2≤Mt<4; KK3: 4≤Mt<6; KK4: 6≤Mt<8; KK5: 8≤Mt≤10.
	Điều chỉnh KK5 thành 8≤Mt<10; các mức KK1-KK4 giữ nguyên.
	Cần bảo đảm nguyên tắc phân loại không chồng lấn tại ranh giới Mt=10 và phù hợp với cách thể hiện ngưỡng Mt<10 theo Điều 6 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT.
	Điều 6 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT.

	VIII
	Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2.000 – Đất ở còn lại: KK1: 1≤Mt<3; KK2: 3≤Mt<6; KK3: 6≤Mt<9; KK4: 9≤Mt<12; KK5: 12≤Mt<15.
	Giữ nguyên.
	Các khoảng mật độ liên tục từ 1 đến dưới 15 thửa/ha, phù hợp với phạm vi Mt<15 đối với đất ở còn lại.
	Điều 6 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT; Quyết định 44/2025/QĐ-UBND.

	IX
	Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2.000 – Đất nông nghiệp chưa quy định riêng cơ chế điều chỉnh theo điều kiện thực địa.
	Bổ sung cơ chế tăng 01 mức và tăng thêm 01 mức theo các tiêu chí: sông, suối; che khuất; độ dốc; đất ở xen kẽ như nội dung nêu tại dòng VI.
	Bảo đảm phản ánh các yếu tố ngoài mật độ thửa có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động và điều kiện thi công.
	Thực tiễn địa hình Lai Châu; tham khảo Thông tư 14/2017/TT-BTNMT.

	X
	Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5.000 – Đất sản xuất nông nghiệp: KK1: Mt=1; KK2: Mt=2; KK3: Mt=3; KK4: Mt=4; KK5: Mt=5.
	Điều chỉnh thành các khoảng: KK1: 0,2≤Mt<1; KK2: 1≤Mt<2; KK3: 2≤Mt<3; KK4: 3≤Mt<4; KK5: 4≤Mt<5.
	Quy định hiện hành sử dụng các giá trị Mt=1, 2, 3, 4, 5, chưa thể hiện đầy đủ các khoảng mật độ giữa các giá trị. Việc chuyển sang khoảng mật độ giúp phân loại liên tục, tránh bỏ sót các khu vực có mật độ nằm giữa các giá trị và phù hợp với nguyên tắc xác định Mt theo Thông tư 26/2024/TT-BTNMT.
	Điều 6 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT quy định đất sản xuất nông nghiệp có Mt<5 thuộc tỷ lệ 1:5.000; tham khảo Thông tư 14/2017/TT-BTNMT.

	XI
	Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5.000 – Đất phi nông nghiệp: KK1: 0,2≤Mt<2; KK2: 2≤Mt<4; KK3: 4≤Mt<6; KK4: 6≤Mt<8; KK5: 8≤Mt<10.
	Giữ nguyên.
	Khoảng phân loại hiện hành đã liên tục từ 0,2 đến dưới 10 thửa/ha, phù hợp với ngưỡng mật độ để xác định tỷ lệ bản đồ 1:5.000.
	Điều 6 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT.

	XII
	Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5.000 – Điều kiện khó khăn đối với đất nông nghiệp chưa được phản ánh đầy đủ ngoài tiêu chí mật độ thửa.
	Bổ sung cơ chế tăng 01 mức, hoặc tăng thêm 01 mức khi có các yếu tố về sông suối, che khuất, độ dốc, đất ở xen kẽ như nêu tại dòng VI.
	Phù hợp đặc điểm miền núi, địa hình phức tạp của Lai Châu; khắc phục trường hợp mật độ thửa thấp nhưng điều kiện thực địa vẫn rất khó khăn.
	Điều kiện thực tế của tỉnh; tham khảo Thông tư 14/2017/TT-BTNMT.

	XIII
	Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:10.000 – Đất phi nông nghiệp, đất lâm nghiệp: KK1: Mt=0,04; KK2: Mt=0,08; KK3: Mt=0,12; KK4: Mt=0,16; KK5: Mt=0,20.
	Chuyển sang phân loại theo khoảng: KK1: 0<Mt<0,04; KK2: 0,04≤Mt<0,08; KK3: 0,08≤Mt<0,12; KK4: 0,12≤Mt<0,16; KK5: 0,16≤Mt<0,20.
	Quy định hiện hành thể hiện các giá trị Mt đơn lẻ, chưa tạo thành các khoảng phân loại. Việc chuyển sang khoảng Mt giúp xác định rõ mức khó khăn đối với mọi khu vực có mật độ thửa khác nhau và phù hợp với nguyên tắc tính mật độ thửa bình quân.
	






